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PHẦN I


DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


THAY THẾ, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)




Sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình ban hành theo Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình


		STT

		Tên Thủ tục hành chính

		Nội dung sửa đổi



		1

		Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

		·  Trình tự thực hiện 


·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		2

		Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

		·  Trình tự thực hiện 


·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		3

		Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

		·  Tên TTHC 


·  Trình tự thực hiện 


·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		4

		Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh

		·  Tên TTHC 


·  Trình tự thực hiện 


·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		5

		Thủ tục Đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp hết hạn sử dụng và cấp lại GPLX bị đánh dấu vi phạm Luật giao thông đường bộ (GTĐB)

		·  Trình tự thực hiện 


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		6

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị mất

		·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		7

		Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị hỏng  

		·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		8

		Thủ tục Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (GPLX)   

		·  Trình tự thực hiện


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		9

		Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái    

		·  Yêu cầu điều kiện


·  Phí, lệ phí


·  Căn cứ pháp lý



		10

		Thủ tục đổi Giấy phép xe tập lái    

		·  Trình tự thực hiện


·  Căn cứ pháp lý



		11

		Thủ tục Cấp phù hiệu "Xe taxi"    

		·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Phí, lệ phí


·  Căn cứ pháp lý



		12

		Thủ tục Đổi phù hiệu "Xe taxi"    

		·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Phí, lệ phí


·  Căn cứ pháp lý



		13

		Thủ tục Cấp biển hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch"    

		·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Phí, lệ phí


· Yêu cầu điều kiện


·  Căn cứ pháp lý



		14

		Thủ tục Đổi biển hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch"    

		·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Phí, lệ phí


·  Căn cứ pháp lý



		15

		Thủ tục Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định 

		·  Thành phần hồ sơ

·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		16

		Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

		·  Thành phần hồ sơ

·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		17

		Thủ tục cấp phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định", "Chuyến xe chất lượng cao"

		·  Thành phần hồ sơ

·  Thời hạn giải quyết


·  Phí, lệ phí


·  Căn cứ pháp lý



		18

		Thủ tục cấp Sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định 




		· 



		19

		Thủ tục đổi Sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định 

		



		20

		Thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe (GPLX) các hạng

		·  Căn cứ pháp lý



		21

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp

		·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		22

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Công an cấp

		·  Thành phần hồ sơ

·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		23

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân sang GPLX dân sự

		·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		24

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) của nước ngoài cấp cho nước ngoài vào cư trú, học tập tại Việt Nam từ tháng trở lên

		·  Số lượng hồ sơ


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		25

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) của nước ngoài cấp cho người du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

		·  Số lượng hồ sơ


·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  Căn cứ pháp lý



		26

		Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) của nước ngoài cấp cho người Việt Nam (mang Quốc tịch Việt Nam)

		·  Mẫu đơn, mẫu tờ khai


·  C ăn cứ pháp lý



		27

		Thủ tục Đăng ký thay xe vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định

		·  Căn cứ pháp lý





PHẦN II


CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,


THAY THẾ, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ


1. Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 043475-TT (thủ tục 6, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Trình tự thực hiện (sửa đổi lại như sau): 


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú. Khi nộp hồ sơ phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết Giấy hẹn kiểm tra và trả kết quả đăng ký tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở. Tiến hành kiểm tra xe theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra.


Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số cho chủ sở hữu và vào sổ quản lý; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau): 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng; 


(Là một trong những chứng từ sau: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính); Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực. 


* Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng).


- Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng;


- Chứng từ lệ phí trước bạ.


Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy thi công


(Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ GTVT);


Thay thế mẫu: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Phụ lục 2


(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung, sửa đổi danh mục xe máy chuyên dùng phải đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT chuyên dùng tại phụ lục 1 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT đã hết hiệu lực;


+ Thông tư 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT các loại xe máy chuyên dùng thi công đường bộ; Thông tư số 238/2000/TT- BGTVT ngày 14/6/2000 của Bộ GTVT về việc sửa đổi thông tư 522/1999/TT-BGTVT đã hết hiệu lực.


Bổ sung: 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT


Phụ lục 2


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  20/2010/TT-BGTVT ngày 30  tháng  7 năm 2010)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….……


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..…


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...………………………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………….


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính




- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                                 Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu)


*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; 


    - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


    - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.


2. Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu đang sử dụng không có hoặc không đủ hồ sơ

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043450-TT (thủ tục 7, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Trình tự thực hiện (sửa đổi lại như sau): 


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú. Khi nộp hồ sơ phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết Giấy hẹn kiểm tra và trả kết quả đăng ký tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở. Tiến hành kiểm tra xe theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra.


Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số cho chủ sở hữu và vào sổ quản lý; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau): 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng; 


- Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng;


+ Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính).


+ Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).


+ Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo, ngoài chứng từ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này phải có thêm biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo. Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe phải có chứng từ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, phải có tờ khai xoá sổ đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 (các loại giấy tờ trên là bản chính).


+ Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).


- Chứng từ lệ phí trước bạ.


Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy thi công


(Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ GTVT);


Thay thế mẫu: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Phụ lục 2


(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung, sửa đổi danh mục xe máy chuyên dùng phải đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT chuyên dùng tại phụ lục 1 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT đã hết hiệu lực;


+ Thông tư 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT các loại xe máy chuyên dùng thi công đường bộ; Thông tư số 238/2000/TT- BGTVT ngày 14/6/2000 của Bộ GTVT về việc sửa đổi thông tư 522/1999/TT-BGTVT đã hết hiệu lực.


Bổ sung: 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT


Phụ lục 2


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  20/2010/TT-BGTVT ngày 30  tháng  7 năm 2010)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….……


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..…


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...………………………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………….


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính




- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                                 Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu)


*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; 


    - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


    - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.


3. Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043427-TT (thủ tục 8, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Tên TTHC: 


Sửa lại tên TTHC mới theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT: "Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố"


Trình tự thực hiện (sửa đổi lại như sau): 


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký. Khi nộp hồ sơ, phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết Giấy hẹn trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.


Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo tên của chủ sở hữu mới, giữ nguyên biển số cũ đã cấp; trường hợp không chấp thuận đăng ký sang tên, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau): 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Một trong các chứng từ sau: 


+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); 


+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); 


+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); 


- Chứng từ lệ phí trước bạ.


Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: 


+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy thi công (phụ lục 1);


+ Giấy bán nhượng, cho, tặng xe máy chuyên dùng (phụ lục 2);


(Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ GTVT);


Thay thế mẫu:


+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Phụ lục 2;


+ Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng - Phụ lục 3


(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung, sửa đổi danh mục xe máy chuyên dùng phải đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT chuyên dùng tại phụ lục 1 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT đã hết hiệu lực;


+ Thông tư 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT các loại xe máy chuyên dùng thi công đường bộ; Thông tư số 238/2000/TT- BGTVT ngày 14/6/2000 của Bộ GTVT về việc sửa đổi thông tư 522/1999/TT-BGTVT đã hết hiệu lực.


Bổ sung: 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT


Phụ lục 2


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  20/2010/TT-BGTVT ngày 30  tháng  7 năm 2010)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….……


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..…


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...………………………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………….


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính




- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                                 Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu)


*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; 


    - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


    - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.


Phụ lục 3


MẪU GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  20 /2010/TT-BGTVT ngày 30  tháng  7 năm 2010)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………..……............ Số CMND hoặc hộ chiếu:........…………


Ngày cấp:………………………    ..............Nơi cấp:...……...……….....………….


Địa chỉ thường trú:…………………….............................................…………………


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)………………………………........……………..


Địa chỉ thường trú……………………………Số CMND hoặc hộ chiếu……………


Ngày cấp…………………………………....  Nơi cấp:………………...…………..



Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:


Loại xe máy chuyên dùng:………...................Màu sơn:…………………………….


Nhãn hiệu (mác, kiểu):……… ………………Công suất:...…………………...…..


Nước sản xuất:……………………………….Năm sản xuất:……………………...


Số động cơ:...………………………………...Số khung………………….………….


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……..…….......Trọng lượng………………...….


Biển số đăng ký (nếu có):……………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............…


Nơi cấp:……………………………………………………………………………



Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà)……………


Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….


Số CMND hoặc hộ chiếu số:.......................ngày cấp.................Nơi cấp......................


Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm: 


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		











           …., ngày…..tháng…….năm……


     Xác nhận của chính quyền cấp xã                            Người bán, cho, tặng ký tên


nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú.

               (Ghi rõ họ và tên)


   (Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký


của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)


*Ghi chú:  Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.


4. Thủ tục Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043372-TT (thủ tục 9, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Tên TTHC: 


Sửa lại tên TTHC mới theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT: "Đăng ký xe máy chuyên dùng thi công đường bộ - Đối với xe máy chuyên dùng sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố"


Trình tự thực hiện (sửa đổi lại như sau): 


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký. Khi nộp hồ sơ, phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết Giấy hẹn trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.


Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số và vào sổ quản lý; trường hợp không cấp đăng ký, biển số phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau): 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Một trong các chứng từ sau: 


+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); 


+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); 


+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); 


- Chứng từ lệ phí trước bạ;


- Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: 


+ Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy thi công (phụ lục 1);


+ Giấy bán nhượng, cho, tặng xe máy chuyên dùng (phụ lục 2);


(Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ GTVT);


Thay thế mẫu:


+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng - Phụ lục 2;


+ Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng - Phụ lục 3


(Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ sung, sửa đổi danh mục xe máy chuyên dùng phải đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT chuyên dùng tại phụ lục 1 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT đã hết hiệu lực;


+ Thông tư 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra ATKT các loại xe máy chuyên dùng thi công đường bộ; Thông tư số 238/2000/TT- BGTVT ngày 14/6/2000 của Bộ GTVT về việc sửa đổi thông tư 522/1999/TT-BGTVT đã hết hiệu lực.


Bổ sung: 


+ Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT


Phụ lục 2


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  20/2010/TT-BGTVT ngày 30  tháng  7 năm 2010)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:.........................


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….……


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..…


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...………………………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………….


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính




- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                                 Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu)


*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; 


    - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


    - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.


Phụ lục 3


MẪU GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số  20 /2010/TT-BGTVT ngày 30  tháng  7 năm 2010)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………..……............ Số CMND hoặc hộ chiếu:........…………


Ngày cấp:………………………    ..............Nơi cấp:...……...……….....………….


Địa chỉ thường trú:…………………….............................................…………………


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)………………………………........……………..


Địa chỉ thường trú……………………………Số CMND hoặc hộ chiếu……………


Ngày cấp…………………………………....  Nơi cấp:………………...…………..



Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:


Loại xe máy chuyên dùng:………...................Màu sơn:…………………………….


Nhãn hiệu (mác, kiểu):……… ………………Công suất:...…………………...…..


Nước sản xuất:……………………………….Năm sản xuất:……………………...


Số động cơ:...………………………………...Số khung………………….………….


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……..…….......Trọng lượng………………...….


Biển số đăng ký (nếu có):……………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............…


Nơi cấp:……………………………………………………………………………



Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà)……………


Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….


Số CMND hoặc hộ chiếu số:.......................ngày cấp.................Nơi cấp......................


Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm: 


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		











           …., ngày…..tháng…….năm……


     Xác nhận của chính quyền cấp xã                            Người bán, cho, tặng ký tên


nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú.

               (Ghi rõ họ và tên)


   (Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký


của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)


*Ghi chú:  Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.


5. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp hết hạn sử dụng và cấp lại GPLX bị đánh dấu vi phạm Luật giao thông đường bộ (GTĐB)


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043301-TT (thủ tục 10, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Trình tự thực hiện: 


Bổ sung: Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (phụ lục 2);


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về hướng dẫn đổi GPLX);


Thay thế mẫu: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29;


(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ: Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã hết hiệu lực 


Thay thế: Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


PHỤ LỤC 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...........................................................Quốc tịch..........................................................................


Sinh ngày:.............tháng.........năm ........


Nguyên quán:........................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................


Nơi cư trú:.............................................................................................................................................


Đơn vị công tác:....................................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)......................cấp ngày.........tháng........năm..............................................


Nơi cấp:............Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........số...........do.....................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng........................................................


Lý do:.....................................................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:


- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.


- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.


- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)

		........., ngày......tháng.....năm20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)





6. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị mất


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 043219-TT (thủ tục 11, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ:


Bỏ thành phần "Bản cam đoan không bị các cơ quan chức năng thu giữ hoặc sử dụng GPLX vào các công việc trái pháp luật".


Thời hạn giải quyết:


Không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (phụ lục 2);


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về hướng dẫn đổi GPLX);


Thay thế mẫu: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29;


(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ: Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã hết hiệu lực 


Thay thế: Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


PHỤ LỤC 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...........................................................Quốc tịch..........................................................................


Sinh ngày:.............tháng.........năm ........


Nguyên quán:.............................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................


Nơi cư trú:......................................................................................................................................


Đơn vị công tác:....................................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)......................cấp ngày.........tháng........năm..............................................


Nơi cấp:............Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........số...........do.....................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng........................................................


Lý do:.................................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:


- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.


- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.


- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)

		........., ngày......tháng.....năm20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)





7. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị hỏng  


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 043162-TT (thủ tục 12, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thời hạn giải quyết:


Không quá 05 ngày làm việc sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bãi bỏ mẫu: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (phụ lục 2);


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về hướng dẫn đổi GPLX);


Thay thế mẫu: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29;


(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã hết hiệu lực; 


Thay thế Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


PHỤ LỤC 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...........................................................Quốc tịch..........................................................................


Sinh ngày:.............tháng.........năm ........


Nguyên quán:........................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................


Nơi cư trú:...............................................................................................................................


Đơn vị công tác:....................................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)......................cấp ngày.........tháng........năm..............................................


Nơi cấp:............Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........số...........do.....................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng........................................................


Lý do:...........................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:


- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.


- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.


- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên, đóng dấu)

		........., ngày......tháng.....năm20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)





8. Thủ tục Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (GPLX)   


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 043151-TT (thủ tục 13, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Trình tự thực hiện (sửa đổi lại như sau): 


- Người có GPLX khi chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố này đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, nếu có nhu cầu phải có giấy đề nghị di chuyển quản lý GPLX để cơ quan đang quản lý GPLX cấp giấy di chuyển; cơ quan quản lý GPLX nơi người lái xe chuyển đến làm thủ tục ghi nhận để theo dõi, quản lý và đổi lại giấy phép lái xe khi hết hạn. 


- Giấy di chuyển có thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký; nếu quá thời hạn trên người lái xe có đơn đề nghị để cơ quan đang quản lý GPLX cấp lại giấy di chuyển. Khi tiếp nhận giấy phép lái xe di chuyển đến, nếu thấy có nghi vấn, cơ quan quản lý GPLX nơi tiếp nhận phối hợp với nơi cấp giấy di chuyển để xác minh tính xác thực của hồ sơ chuyển đến; Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Bổ sung mẫu "Giấy di chuyển quản lý GPLX cơ giới đường bộ - Phụ lục 28";


(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã hết hiệu lực;


Thay thế Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


PHỤ LỤC 28


MẪU GIẤY DI CHUYỂN QUẢN LÝ GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


( Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


		SỞ GTVT .......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----





GIẤY DI CHUYỂN QUẢN LÝ
GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


Số:............................


Họ và tên:...................................................................................... Quốc tịch:............................................


Sinh ngày .................tháng ....................năm.............................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................


Nơi cư trú: .................................................................................................................................................


Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng.................... số...............................................................


do ...................................................... cấp ngày............. tháng ............ năm ............................................


Được di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đến Sở Giao thông vận tải ........................... để tiếp tục quản lý.


		

		 ................, ngày...... tháng ..... năm 20.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP GIẤY
 (Ký tên, đóng dấu)





Có giá trị đến ngày ....... tháng....... năm 20......


9. Thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái    


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043148-TT (thủ tục 14, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


Bổ sung 

Xe tập lái


a) Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe;


b) Thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 01 năm trở lên với số lượng không vượt quá 30% số xe cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo;


c) Có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


d) Có hệ thống phanh phụ bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe, kết cấu chắc chắn, thuận tiện, an toàn, bảo đảm hiệu quả phanh trong quá trình sử dụng và được ghi vào Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;


đ) Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và ghế ngồi chắc chắn cho người học;


e) Hai bên cánh cửa hoặc hai bên thành xe, kể cả xe hợp đồng phải kẻ tên cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp và điện thoại liên lạc theo mẫu quy định tại Phụ lục 2; 


g) Ô tô phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng, lắp cố định ở trước và sau xe: Biển trước kích thước 10cm x 25cm lắp cố định trên thanh cản trước bên trái đối với các hạng xe; Biển sau kích thước 10cm x 25cm đối với xe hạng B, kích thước 35cm x 35cm đối với xe các hạng C, D, E, F lắp ở vị trí giữa thành sau không trùng với vị trí lắp đặt biển số đăng ký và không được dán lên kính sau xe; 


h) Mô tô ba bánh, máy kéo có trọng tải đến 1000kg phải có 02 biển xe “TẬP LÁI” theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, được làm bằng kim loại nền xanh, chữ màu trắng ở phía trước và phía sau với kích thước: 15cm x 20cm đối với mô tô, 20cm x 25cm đối với máy kéo;


i) Có giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại các Phụ lục 4a, 4b do Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải cấp khi đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 12 Điều này, thời hạn tương ứng thời gian được phép lưu hành của xe tập lái. 


Phí, lệ phí (sửa đổi lại như sau): 


Cấp Giấy phép sử dụng ô tô tập lái: 30.000 đồng


(Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ)


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã hết hiệu lực 


Thay thế Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


10. Thủ tục đổi Giấy phép xe tập lái    


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043133-TT (thủ tục 15, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Trình tự thực hiện: 


Theo phần công bố trong quyết định 2152 thì trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thì có giấy đề nghị cấp lại; trường hợp giấy phép tập lái bị hỏng thì kèm theo giấy đề nghị phải có giấy phép bị hỏng để được cấp lại.


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã hết hiệu lực;


Thay thế Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


11. Thủ tục Cấp phù hiệu "Xe taxi"    


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-017681-TT (thủ tục 16, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu;


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.

Thời hạn giải quyết (sửa đổi lại như sau): Tối đa 01 (một) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu "Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi - Phụ lục 2" vì Quyết định 07/2007/QĐ-BGTVT đã hết hiệu lực.


Phí: 10.000 đồng (Bao gồm phí in ấn (hoặc đặt mua) và quản lý ấn chỉ Phù hiệu xe Taxi).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/3/2007 ban hành quy định về vận tải khách bằng taxi đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


12. Thủ tục Đổi phù hiệu "Xe taxi"    


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 042974-TT (thủ tục 17, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


Thời hạn giải quyết (sửa đổi lại như sau): Tối đa 01 (một) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu "Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi - Phụ lục 2" vì Quyết định 07/2007/QĐ-BGTVT đã hết hiệu lực.


Phí: 10.000 đồng (bao gồm phí in ấn và quản lý ấn chỉ).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/3/2007 ban hành quy định về vận tải khách bằng taxi đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


13. Thủ tục Cấp biển hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch"    


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-006126-TT (thủ tục 18, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu, biển hiệu đã cấp.

Thời hạn giải quyết (sửa đổi lại như sau): Tối đa 01 (một) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu "Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô - Phụ lục 23" vì Quyết định 16/2007/QĐ-BGTVT đã hết hiệu lực.


Phí, lệ phí: 10.000 đồng (bao gồm phí mua và quản lý ấn chỉ).


Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


"Cấp biển hiệu sau khi đã được cơ quan thuộc ngành Văn hóa thể thao và Du lịch chứng nhận bằng văn bản đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch".


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/3/2007 ban hành quy định về vận tải khách bằng taxi đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


14. Thủ tục Đổi biển hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch"    


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 006171-TT (thủ tục 19, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


Thời hạn giải quyết (sửa đổi lại như sau): Tối đa 01 (một) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu "Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô - Phụ lục 23" vì Quyết định 16/2007/QĐ-BGTVT đã hết hiệu lực.


Phí, lệ phí: 10.000 đồng (bao gồm phí mua và quản lý ấn chỉ)..


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 26/3/2007 ban hành quy định về vận tải khách bằng taxi đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


15. Thủ tục Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định   


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI- 006062-TT (thủ tục 20, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Giấy đăng ký theo mẫu quy định, Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, Phụ lục 6;


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ các mẫu đơn đã được công bố vì Quyết định 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 đã hết hiệu lực;


Bổ sung các mẫu:


+ Giấy đăng ký tuyến vận tải hành khách cố định - Phụ lục 5;


+ Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6;


(Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành "quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010  của Bộ GTVT


Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX: .............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





........., Ngày.... tháng....năm........ 


GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ............ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi:….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi:….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi:….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tên doanh nghiệp, HTX: .............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(((((((((





PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:.................................................................................................


Bến đến:...............................................................................................


Cự ly vận chuyển:...........................................................................km


Lộ trình: ..............................................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (Tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)





16. Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định. Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-005971-TT (thủ tục 21, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Giấy đăng ký theo mẫu quy định, Phụ lục 5;


- Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, Phụ lục 6;


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép);


- Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép).


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ các mẫu đơn đã được công bố vì Quyết định 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 đã hết hiệu lực;


Bổ sung các mẫu:


+ Giấy đăng ký tuyến vận tải hành khách cố định - Phụ lục 5;


+ Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô - Phụ lục 6;


(Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô).


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành "quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010  của Bộ GTVT


Phụ lục 5

		Tên doanh nghiệp, HTX: .............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





........., Ngày.... tháng....năm........ 


GIẤY ĐĂNG KÝ ......(1)..... TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH


Kính gửi:: ..........(cơ quan quản lý tuyến) ...............


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:.............................................................................


2. Địa chỉ: ...............................................................................................................


3. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ............ngày  ........./...../......... cơ quan cấp  .......................................................................................................


5. Đăng ký .........(Mở tuyến/khai thác thử/khai thác/bổ sung xe/ngừng hoạt động của xe).......tuyến:  (1)



Tỉnh đi: .................................. Tỉnh đến: ................................



Bến đi: .................................. Bến đến: ..................................


Cự ly vận chuyển: .................km


Hành trình chạy xe: ...............................................................


6. Danh sách xe:


		TT

		BKS xe

		Tên đăng ký


sở hữu xe

		Loại xe

		Số ghế

		Năm SX

		Tuyến được chấp thuận khai thác (2)



		1

		

		

		

		

		

		Bến đi:….. - Bến đến ……



		2

		

		

		

		

		

		Bến đi:….. - Bến đến ……



		...

		

		

		

		

		

		Bến đi:….. - Bến đến ……





7. Công văn chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến số: .........../..... 


     ngày ....../......../.....
(3)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn ghi:


(1) Ghi một trong các nội dung đăng ký sau: Mở tuyến/ khai thác thử/ khai thác/hoặc bổ sung xe, thay thế xe/ ngừng hoạt động của xe.


(2) Ghi tuyến khác mà phương tiện đang tham gia khai thác, gồm các nội dung: Bến đi, bến đến


(3) Đối với hồ sơ bổ sung xe, thay thế xe, ngừng hoạt động của xe ghi số công văn chấp thuận.


Phụ lục 6


		Tªn doanh nghiÖp, HTX...


((((((((



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(((((((((





PHƯƠNG ÁN


HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ


1. Đặc điểm tuyến:


Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại


Bến đi:.................................................................................................


Bến đến:...............................................................................................


Cự ly vận chuyển:...........................................................................km


Lộ trình: ..............................................................................................


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)


a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:


+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ


+ . . . .


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe . . .  giờ.


3. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


		TT

		Nốt (Tài)

		Số lái xe, nhân viên phục vụ

		Thời gian làm việc trên hành trình (Diễn tả thời gian làm việc trong ngày của từng lái xe)

		Đồng phục (màu sắc)

		Ghi chú



		1

		......giờ.....

		Lái xe 1


Lái xe 2


Lái xe ....

		

		

		



		

		

		Nhân viên phục vụ 1


Nhân viên phục vụ ...

		

		

		



		

		....

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Các dịch vụ khác


		TT

		Nốt (tài)

		Số lượng bữa ăn chính

		Số lượng bữa ăn phụ

		Dịch vụ khác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





5. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:................... đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):......................... đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:

		



		- Giá vé (*)

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn chính

		đồng/HK



		- Chi phí các bữa ăn phụ

		đồng/HK



		- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .

		đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.


b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:...................


- Bán vé tại đại lý: ......................... (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại)


- Bán vé qua mạng:.............. (địa chỉ trang web)


		

		Đại diện doanh nghiệp, HTX


(Ký tên, đóng dấu)





17. Thủ tục cấp phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định", "Chuyến xe chất lượng cao". Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-006092-TT (thủ tục 22, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ (sửa đổi lại như sau):

- Văn bản đề nghị cấp phù hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải;


- Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu);


- Đối với trường hợp cấp lại phù hiệu phải kèm theo báo cáo: việc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, chất lượng dịch vụ đã đăng ký (đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký chất lượng dịch vụ), việc chấp hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định của các phương tiện trong thời gian sử dụng phù hiệu đã cấp.

(Sở GTVT căn cứ các văn bản: chấp thuận khai thác thử, chấp thuận khai thác tuyến, chấp thuận bổ sung xe hoặc thay thế xe hoặc hồ sơ đề nghị cấp lại phù hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã để cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định).


Thời hạn giải quyết: Tối đa 01 (một) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (sửa đổi lại như sau): 


Cấp phù hiệu xe: 10.000 đồng (bao gồm phí mua và quản lý ấn chỉ).

Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành "quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


18. Thủ tục cấp Sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định. 


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-005741-TT (thủ tục 23, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành "quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


19. Thủ tục đổi Sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định. 


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-005830-TT (thủ tục 24, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành "quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.


20. Thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe (GPLX) các hạng


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043356-TT (thủ tục 27, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


21. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043343-TT (thủ tục 28, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 2


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi GPLX);


Bổ sung mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29;

(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


Phụ lục 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


           Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...............................................................................Quốc tịch.............................................


Sinh ngày:..............tháng.........năm ........


Nguyên quán:...............................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................


Nơi cư trú:....................................................................................................


Đơn vị công tác:........................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)............................cấp ngày.........tháng........năm...................


Nơi cấp:....................Hiện đã có giấy phép lái xe hạng..........số...........do.............................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng.........................................


Lý do:...........................................................................................................


Xin gửi kèm theo:



- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.



- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.



- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


    Xác nhận của cơ quan chủ quản                 
........., ngày......tháng.....năm20....


     hoặc chính quyền địa phương

                 
NGƯỜI LÀM ĐƠN

              (Ký tên, đóng dấu)


                     (Ký và ghi rõ họ và tên)


22. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Công an cấp


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043334-TT (thủ tục 29, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Thành phần hồ sơ:


Bổ sung: Giấy giới thiệu của cơ quan cấp giấy phép lái xe của ngành công an.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 2


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi GPLX);


Bổ sung mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29;

(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


Phụ lục 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


           Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...............................................................................Quốc tịch.............................................


Sinh ngày:..............tháng.........năm ........


Nguyên quán:................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................


Nơi cư trú:....................................................................................................................................


Đơn vị công tác:............................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)............................cấp ngày.........tháng........năm...................


Nơi cấp:....................Hiện đã có giấy phép lái xe hạng..........số...........do.............................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng...............................................


Lý do:............................................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:



- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.



- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.



- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


    Xác nhận của cơ quan chủ quản                 
........., ngày......tháng.....năm20....


     hoặc chính quyền địa phương

                 
NGƯỜI LÀM ĐƠN

              (Ký tên, đóng dấu)


                     (Ký và ghi rõ họ và tên)


23. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân sang GPLX dân sự


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043316-TT (thủ tục 30, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 2


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi GPLX);


Bổ sung mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29;

(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


Phụ lục 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


           Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...............................................................................Quốc tịch.............................................


Sinh ngày:..............tháng.........năm ........


Nguyên quán:................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................


Nơi cư trú:....................................................................................................................................


Đơn vị công tác:............................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)............................cấp ngày.........tháng........năm...................


Nơi cấp:....................Hiện đã có giấy phép lái xe hạng..........số...........do.............................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng...............................................


Lý do:............................................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:



- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.



- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.



- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


    Xác nhận của cơ quan chủ quản                 
........., ngày......tháng.....năm20....


     hoặc chính quyền địa phương

                 
NGƯỜI LÀM ĐƠN

              (Ký tên, đóng dấu)


                     (Ký và ghi rõ họ và tên)


24. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) của nước ngoài cấp cho nước ngoài vào cư trú, học tập tại Việt Nam từ tháng trở lên


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043264-TT (thủ tục 31, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (01 bộ lưu trữ tại cơ quan quản lý giấy phép lái xe; 01 bộ giao cho người lái xe tự bảo quản kèm theo giấy phép lái xe nước ngoài).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phụ lục 1


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi GPLX);


Bổ sung mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phụ lục 30;

(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


Phụ lục 30


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT 


ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom - Happiness





ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


Application form for exchange of driving licence


(Dùng cho người nước ngoài) – (For Foreigner only)




Kính gửi (To): Cục Đường bộ Việt Nam  (Vietnam Road Administration)


                                           Sở Giao thông vận tải....  (............... Transport Department)


		

		Tôi là (Full name): ......................................... Quốc tịch (Nationality):...................



		

		Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ......................................................................



		

		Hiện cư trú tại (Permanent Address): ......................................................................



		

		Nơi công tác (Name of working office): .................................................................. 



		

		Số hộ chiếu (Passport No.): ......................................................................................     



		

		Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........



		

		Cơ quan cấp hộ chiếu (Issuing Office): ...................................................................                                   



		

		Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):..........



		

		Cơ quan cấp (Issuing Office): ..................................................................................                                    



		

		Tại (Place of issue): .................................................................................................                                   



		

		Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........



		

		Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ...


..................................................................................................................................





Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):


- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (03 colour photographs 3x4cm)


- Bản photocopy GPLX nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)


- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).


- Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 photocopy of passport)  (included pages: full name, photograph, valid visa).


Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.


I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true. 


		        Xác nhận của cơ quan chủ quản


(Confirmation of Authorization Office)

		.............., Date....... month....... year.......


Người làm đơn (Applicant)


(Ký và ghi rõ họ tên)


( Signature and Full name)





25. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) của nước ngoài cấp cho người du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043249-TT (thủ tục 32, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi: 


Số lượng hồ sơ:  02 bộ (01 bộ lưu trữ tại cơ quan quản lý giấy phép lái xe; 01 bộ giao cho người lái xe tự bảo quản kèm theo giấy phép lái xe nước ngoài).


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phụ lục 1


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi GPLX);


Bổ sung mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Phụ lục 30


(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


Phụ lục 30


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT 


ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom - Happiness





ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


Application form for exchange of driving licence


(Dùng cho người nước ngoài) – (For Foreigner only)




Kính gửi (To): Cục Đường bộ Việt Nam  (Vietnam Road Administration)


                                           Sở Giao thông vận tải....  (............... Transport Department)


		

		Tôi là (Full name): ......................................... Quốc tịch (Nationality):...................



		

		Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ......................................................................



		

		Hiện cư trú tại (Permanent Address): ......................................................................



		

		Nơi công tác (Name of working office): .................................................................. 



		

		Số hộ chiếu (Passport No.): ......................................................................................     



		

		Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........



		

		Cơ quan cấp hộ chiếu (Issuing Office): ...................................................................                                   



		

		Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):..........



		

		Cơ quan cấp (Issuing Office): ..................................................................................                                    



		

		Tại (Place of issue): .................................................................................................                                   



		

		Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........



		

		Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ...


..................................................................................................................................





Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):


- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (03 colour photographs 3x4cm)


- Bản photocopy GPLX nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)


- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).


- Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 photocopy of passport)  (included pages: full name, photograph, valid visa).


Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.


I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true. 


		        Xác nhận của cơ quan chủ quản


(Confirmation of Authorization Office)

		.............., Date....... month....... year.......


Người làm đơn (Applicant)


(Ký và ghi rõ họ tên)


( Signature and Full name)





26. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) của nước ngoài cấp cho người Việt Nam (mang Quốc tịch Việt Nam)


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043235-TT (thủ tục 33, phần I, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi: 


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Bãi bỏ mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 2


(Văn bản số 119/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn đổi GPLX);


Bổ sung mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe - Phụ lục 29


(Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).


Căn cứ pháp lý: 


Bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ hết hiệu lực;


Thay thế bằng Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


*Ghi chú: Thay đổi mẫu đơn mới theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT


Phụ lục 29


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE 


           Kính gửi:  Cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:...............................................................................Quốc tịch.............................................


Sinh ngày:..............tháng.........năm ........


Nguyên quán:................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................


Nơi cư trú:....................................................................................................................................


Đơn vị công tác:............................................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu)............................cấp ngày.........tháng........năm...................


Nơi cấp:....................Hiện đã có giấy phép lái xe hạng..........số...........do.............................cấp ngày.........tháng...........năm...............


Đề nghị cho tôi được đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng...............................................


Lý do:............................................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:



- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ.



- 03 ảnh mầu cỡ 3x4.



- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn.


- Hồ sơ gốc lái xe.


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


   Xác nhận của cơ quan chủ quản                 
........., ngày......tháng.....năm20....


     hoặc chính quyền địa phương

                 
NGƯỜI LÀM ĐƠN

              (Ký tên, đóng dấu)


                     (Ký và ghi rõ họ và tên)


27. Thủ tục Đăng ký thay xe vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định


Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-006039-TT (thủ tục 37, phần II, Quyết định số 2152/QĐ-UBND)


Nội dung sửa đổi:


Căn cứ pháp lý:


Bãi bỏ:


+ Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã hết hiệu lực;


+ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành "quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" đã hết hiệu lực;


Thay thế bằng:


+ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
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